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DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KỸ QUỸ 

(Áp dụng từ ngày 03/03/2025) 

STT Mã CK Tổ chức phát hành 
Sở  

giao dịch 

Tỷ lệ  
cho vay 

(%) 

1  SHB 
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà 
Nội 

HOSE 50 

2  VRE Cổ phiếu Công ty cổ phần Vincom Retail HOSE 50 

3  TPB 
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Tiên Phong 

HOSE 50 

4  VPB 
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Việt Nam Thịnh Vượng 

HOSE 50 

5  SSB 
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Đông Nam Á 

HOSE 50 

6  VIB 
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Quốc tế Việt Nam 

HOSE 50 

7  HDB 
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 

HOSE 50 

8  MBB 
Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần 
Quân Đội 

HOSE 50 

9  SSI 
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán 
SSI 

HOSE 50 

10  ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu HOSE 50 

11  HPG 
Cổ phiếu công ty cổ phần Tập đoàn Hòa 
Phát 

HOSE 50 

12  TCB 
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Kỹ thương Việt Nam 

HOSE 50 

13  GVR 
Cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su 
Việt Nam – Công ty cổ phần 

HOSE 50 

14  LPB 
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Lộc Phát Việt Nam 

HOSE 50 
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15  VHM Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhomes HOSE 50 

16  STB 
Cổ Phiếu Ngân Hàng TMCP Sài Gòn 
Thương Tín 

HOSE 50 

17  BID 
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam 

HOSE 50 

18  VIC 
Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP 

HOSE 50 

19  CTG 
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam 

HOSE 50 

20  PLX Cổ phiếu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam HOSE 50 

21  SAB 
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bia - 
Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 

HOSE 50 

22  BVH Cổ phiếu Tập Đoàn Bảo Việt HOSE 50 

23  MWG Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di động HOSE 50 

24  VNM Cổ phiếu công ty Cổ phần Sữa Việt Nam HOSE 50 

25  GAS 
Cổ phiếu Tổng Công ty khí Việt Nam - 
Công ty cổ phần 

HOSE 50 

26  MSN 
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Masan 

HOSE 50 

27  BCM 
Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp – CTCP 

HOSE 50 

28  VCB 
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam 

HOSE 50 

29  VJC 
Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng không 
VIETJET 

HOSE 50 

30  FPT Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT HOSE 50 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VTG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO! 


